5. Danh sách thuyền viên (Crew list declaration)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	Thông tin chung về tàu (Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu, không phải khai báo tại danh sách thuyền viên)

	Thông tin thuyền viên (bao gồm cả thuyền trưởng)

	1.
	Họ và tên (Family name, given name)
	Nhập theo họ và tên thuyền viên ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu
	X
	

	2.
	Chức danh (Rank of rating)
	Nhập chức danh thuyền viên (thuyền trưởng, đại phó, thợ máy, thủy thủ....)
	X
	X

	3.
	Quốc tịch (Nationality)
	Nhập theo quốc tịch của thuyền viên ghi trên hộ chiếu
	X
	X

	4.
	Ngày sinh (Date of birth)
	Nhập theo ngày sinh của thuyền viên ghi trên hộ chiếu theo định dạng DD/MM/YYYY
	X
	

	5.
	Nơi sinh (Place of birth)
	Nhập theo nơi sinh của thuyền viên ghi trên hộ chiếu
	X
	

	6.
	Giới tính (Gender)
	Nhập thông tin về giới tính: 

1 (Nam);

2 (Nữ); 

0 (Khác)
	X
	

	7.
	Số giấy tờ nhận dạng - Hộ chiếu của thuyền viên (Nature and No. of identity document - Seaman’s passport)
	Nhập chính xác, đầy đủ số số hộ chiếu của thuyền viên


	X
	

	8.
	Số Căn cước (No. of Vietnamese citizen Identity)
	Khai số Căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	9.
	Ngày cấp Căn cước (Issued date of Vietnamese citizen Identity)
	Khai ngày cấp Căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	10.
	Loại hộ chiếu (type of identity or travel document)
	Nhập loại hộ chiếu: Phổ thông (P), Ngoại giao (D); Công vụ (O); Khác (nếu có)
	X
	X

	11.
	Quốc gia cấp hộ chiếu/Country of issue of passport
	Nhập theo tên quốc gia cấp hộ chiếu
	X
	X

	12.
	Ngày hết hạn hộ chiếu /Passport expiry date
	Nhập ngày hết hạn ghi trên hộ chiếu theo định dạng DD/MM/YYYY
	X
	

	13.
	Cảng lên tàu (Port of embarkation): Nhập mã cảng lên tàu theo UN LOCODE
	Nhập mã cảng theo bảng mã UN LOCODE

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng lên tàu không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”
	
	X

	14.
	Cảng dự kiến rời tàu (Port of disembarkation on schedule): Nhập mã cảng rời tàu theo UN LOCODE
	Nhập mã cảng theo bảng mã UN LOCODE

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn

(2) Đối với tàu xuất cảnh từ Việt Nam:

Trường hợp cảng rời tàu (tại nước ngoài) không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”
	
	X


